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SẢN XUẤT CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP
PHẦN I: CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI SẢN XUẤT CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP

I. KHÁI NIỆM

1. GAP LÀ GÌ?
GAP là việc áp dụng những kiến thức sẵn có vào quá trình sản xuất nông nghiệp để hướng đến sự bền vững về môi trường, kinh tế, xã hội trong sản xuất nông nghiệp và các quá trình sau sản xuất tạo ra các sản phẩm nông nghiệp phi thực phẩm và thực phẩm bổ dưỡng an toàn.

2. VIETGAP LÀ GÌ?

VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practices) gồm tiêu chuẩn/quy phạm quy định về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho các sản phẩm nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản) ở Việt Nam; bao gồm những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, sơ chế đảm bảo sản phẩm an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khoẻ người sản xuất và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 
Tiêu chuẩn/ quy phạm VietGAP được biên soạn dựa trên quy định của luật pháp Việt Nam (Luật an toàn thực phẩm, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước,...), hướng dẫn của FAO và tham khảo quy định tại các tiêu chuẩn AseanGAP, GlobalGAP, EurepGAP, HACCP.
* Để được cấp giấy chứng nhận VIETGAP cho sản phẩm rau cần đáp ứng được 4 tiêu chí sau:

Về kỹ thuật sản xuất: Tiêu chí này đòi hỏi sự hiểu biết và việc áp dụng kỹ thuật vào quy trình sản xuất, bao gồm từ khâu chọn đất, chọn giống, đến chăm sóc; thu hoạch; vận chuyển; chế biến và bảo quản…

Về tiêu chuẩn An toàn thực phẩm: Bao gồm các biện pháp đảm bảo không có hóa chất nhiễm khuẩn sau thu hoạch; dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đạt mức cho phép.

Về môi trường làm việc: Mục đích nhằm ngăn chặn việc lạm dụng sức lao động của người nông dân.

Truy tìm nguồn gốc sản phẩm: Tiêu chuẩn này cho phép xác định được vấn đề từ khâu sản xuất đến khâu thu hoạch. Có thể sử dụng tem dán hoặc mã hóa QR để tuy xuất nguồn gốc sản phẩm rau.

II.  YÊU CẦU CHUNG

1. Đào tạo và tập huấn : Người quản lý VietGAP, người lao động phải được tập huấn kiến thức về VietGAP ; Người kiểm tra nội bộ phải có kiến thức về VietGAP và kỹ năng đánh giá VietGAP trồng trọt.  
2. Cơ sở vật chất :
3. Quy trình sản xuất :

4. Ghi chép và lưu trữ hồ sơ :

5. Quản lý sản phẩm và truy xuất nguồn gốc :

6. Điều kiện làm việc và vệ sinh cá nhân :

7. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại :

8. Kiểm tra nội bộ : 

9. Yêu cầu đối với cơ sở sản xuất nhiều thành viên hoặc nhiều địa điểm sản xuất :
III. YÊU CẦU TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 

1. Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất cây ăn quả có múi
1.1. Lựa chọn khu vực sản xuất phù hợp với yêu cầu đặc tính của cây. Khu vực sản xuất không bị ô nhiễm bởi chất thải, hóa chất độc hại từ hoạt động giao thông, công nghiệp, làng nghề, khu dân cư, bệnh viện, khu chăn nuôi, cơ sở giết mổ, nghĩa trang, bãi rác và các hoạt động khác.
1.2. Trước khi lựa chọn phải đánh giá nguy cơ gây ô nhiễm sản phẩm về hóa học và sinh học từ các hoạt động trước đó và từ các khu vực xung quanh. Trường hợp xác định có mối nguy phải có biện pháp ngăn ngừa và kiểm soát hiệu quả hoặc không tiến hành sản xuất.  
1.3. Khu vực sản xuất VietGAP của cơ sở có nhiều địa điểm phải có tên hoặc mã số cho từng địa điểm.
1.4. Khu vực sản xuất VietGAP cần được phân biệt hoặc có biện pháp cách ly và giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm từ các khu sản xuất không áp dụng VietGAP (nếu có). 

2. Quản lý đất, giá thể trồng và nước tưới 
2.1. Lấy mẫu đất, nước phân tích và đánh giá:

 Trong đất, giá thể trồng rau có hàm lượng kim loại nặng không vượt quá giới hạn tối đa cho phép trong tầng đất mặt.

 Trong nước tưới có hàm lượng kim loại nặng và chỉ tiêu vi sinh vật gây hại không vượt quá giới hạn tối đa cho phép theo quy định về chất lượng nước mặt. 

2.2. Sử dụng các nguyên liệu làm giá thể sản xuất phải có nguồn gốc rõ ràng và phải ghi chép lưu hồ sơ các thành phần nguyên liệu đó.
2.3. Sử dụng nước sơ chế sau thu hoạch và sản xuất phải đảm bảo yêu cầu theo quy định về chất lượng nước sinh hoạt. 

2.4. Phải theo dõi nếu phát hiện nguy cơ thì phải có biện pháp kiểm soát, ghi chép và lưu hồ sơ. Nếu không kiểm soát phải dừng sản xuất hoạch thay đổi vùng đất trồng và nước tưới. 

2.5. Cần có các biện pháp canh tác phù hợp để bảo vệ tài nguyên đất, tránh gây ô nhiễm môi trường và thoái hoá đất, chú ý  ghi chép và lưu hồ sơ.

2.6. Áp dụng các biện pháp để bảo vệ tài nguyên nước. Trong quá trình sản xuất không để rò rỉ thuốc BVTV và phân bón, xử lý thuốc BVTV dư thừa đảm bảo  tránh gây ô nhiệm nguồn nước

3. Sử dụng giống

3.1. Phải sử dụng giống cây ăn quả có múi có nguồn gốc rõ ràng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc giống địa phương đã được sản xuất, sử dụng lâu năm không gây độc cho người. 

3.2.  Cần lựa chọn giống có khả năng kháng sâu bệnh và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh để giảm sử dụng thuốc BVTV. 

4. Phân bón (bao gồm chất bón bổ sung)
4.1. Phải sử dụng phân bón và chất bổ sung được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Nếu sử dụng phân gia súc, gia cầm làm phân bón thì phải ủ hoai mục và kiểm soát hàm lượng kim loại nặng theo quy định,tuyệt đối không sử dụng chất thải từ người để làm phân bón. 
4.2. Cần sử dụng phân bón theo nhu cầu của cây, kết quả phân tích các chất dinh dưỡng trong đất hoặc theo quy trình đã được khuyến cáo của cơ quan có chức năng. Đối với sản xuất áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt thì việc phối trộn và xử lý chất dinh dưỡng phải được giám sát, ghi và lưu hồ sơ.
4.3. Phân bón và chất bổ sung phải giữ nguyên trong bao bì; nếu đổi sang bao bì, vật chứa khác, phải ghi rõ và đầy đủ tên, hướng dẫn sử dụng, hạn sử dụng như bao bì ban đầu. 

4.4. Một số loại phân bón và chất bổ sung như: amoni nitrat, nitrat kali, vôi sống phải được bảo quản tránh nguy cơ gây cháy, nổ, làm tăng nhiệt độ. 

5. BVTV và hóa chất 
5.1. Cần áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) hoặc quản lý cây trồng tổng hợp (ICM). Trường hợp sử dụng thuốc BVTV phải sử dụng thuốc trong Danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam theo nguyên tắc 4 đúng  hoặc hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, nhà sản xuất; mua thuốc tại các cửa hàng đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV. 
5.2. Khi sử dụng thuốc BVTV phải có biện pháp ngăn chặn sự phát tán sang các ruộng xung quanh; phải có biển cảnh báo khu vực mới phun thuốc; thuốc BVTV đã pha không dùng hết cần được thu gom và xử lý theo quy định về chất thải nguy hại.

5.3. Thuốc BVTV và hóa chất phải giữ nguyên trong bao bì; nếu đổi sang bao bì, vật chứa khác, phải ghi rõ và đầy đủ tên, hướng dẫn sử dụng, hạn sử dụng như bao bì ban đầu. Các hóa chất không sử dụng hoặc hết hạn sử dụng phải thu gom và xử lý theo qui định. Bảo quản theo hướng dẫn ghi trên bao bì sản phẩm hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

5.4. Các loại nhiên liệu, xăng, dầu và hóa chất khác phải được lưu trữ riêng nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế nguy cơ gây ô nhiễm cây.

        6. Thu hoạch, bảo quản và vận chuyển sản phẩm
6.1. Thu hoạch phải đảm bảo thời gian cách ly đối với thuốc BVTV theo quy định hiện hành hoặc hướng dẫn của nhà sản xuất.
6.2. Tùy thuộc vào yêu cầu khách hàng cần thu hoạch vào thời gian quả đảm bảo đạt chất lượng; Cần thu hoạch vào lúc trời râm mát và tránh thu hoạch khi trời đang mưa, ngay sau mưa.

6.3. Phải có biện pháp kiểm soát tránh sự xâm nhập của động vật vào khu vực sản xuất trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch và thời điểm thu hoạch, nhà sơ chế và bảo quản sản phẩm. Trường hợp sử dụng bẫy, bả để kiểm soát động vật cần đặt tại những vị trí ít có nguy cơ gây ô nhiễm cho sản phẩm, ghi và lưu hồ sơ. 

6.4. Nơi bảo quản sản phẩm phải sạch sẽ, ít có nguy cơ ô nhiễm sản phẩm. Trường hợp sử dụng các chất bảo quản chỉ sử dụng các chất được phép sử dụng theo quy định hiện hành.

6.5. Phải vận chuyển, bảo quản sản phẩm trong điều kiện thích hợp. Đối với rau quả tươi phải vận chuyển và bảo quản trong điều kiện mát; khoai tây được bảo quản trong điều kiện không có ánh sáng; không để chung sản phẩm với phân bón, hóa chất.

7. Quản lý rác thải, chất thải
7.1. Không tái sử dụng các bao bì, thùng chứa phân bón, thuốc BVTV, hoá chất để chứa đựng sản phẩm. Vỏ bao, gói thuốc BVTV, phân bón sau sử dụng phải thu gom, xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
7.2. Rác thải trong quá trình sản xuất, sơ chế; chất thải từ nhà vệ sinh phải thu gom và xử lý đúng quy định
8.  Người lao động
Người lao động cần sử dụng bảo hộ lao động phù hợp với đặc thù công việc nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm cho sản phẩm cũng như tác động xấu tới sức khỏe.  

PHẦN II: QUY TRÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ LOẠI CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP
I. Kỹ thuật sản xuất Cam VietGAP
1. Lựa chon giống trồng.
    1.1. Cam Xã Đoài
      Nguồn gốc từ vùng Xã Đoài, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Đưa lên vùng núi cao, mã quả đẹp hơn. Cây cao trung bình, tán lá hơi xoè, thích nghi rộng. Năng suất cao, khối lượng quả trung bình 200 - 250 g/quả, có 18 - 22 hạt/quả, ngon thơm, thu hoạch vào tháng 12-1.
    1.2. Cam Valencia
     Nhập vào Việt Nam từ năm 1971. Quả to hơn cam Hamlin, trung bình 250 g/quả. Khi chín vỏ quả có màu vàng, ruột màu vàng da cam. Hạt 0 - 3 hạt/quả. Chín muộn vào dịp Tết âm lịch.
    1.3. Cam Sông Con
    Nguồn gốc chọn từ cây gieo hạt ở Nông trường Sông Con, Nghệ An. Cây cao trung bình, tán gọn, không có gai trên cành, thích nghi rộng. Năng suất trung bình, khối lượng quả trung bình 200 - 250 g/quả, có 3 - 5 hạt/quả, ngon thơm, thu hoạch vào tháng 10 - 11.
    1.4. Cam Vân Du

    Được chọn lọc từ những cây gieo hạt của giống cam Sunkist ở Trại nghiên cứu cam Vân Du (Thanh Hoá), trồng nhiều ở các nông trường vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh trong những năm 70 - 80. Cây cao trung bình, tán gọn có gai trên cành, thích nghi rộng. Năng suất cao, khối lượng quả trung bình 180 - 200 g/quả, có 10 – 15 hạt/quả, ngon thơm, thu hoạch vào tháng 10 - 11.

2. Kỹ thuật trồng chăm sóc Cam

2.1. Chọn đất trồng và chuẩn bị đất trồng 

2.1.1. Chọn đất có tầng dầy từ 1 m trở lên, kết cấu xốp để giữ mầu, và thoát nước tốt, giàu mùn và các chất dinh dưỡng. Độ dốc của đất từ 3 - 20o (tốt nhất là 3-80 )  

2.1.2. Chuẩn bị đất trồng 

Bao gồm: phát quang, san mặt bằng ; thiết kế vườn trồng ; đào hố; bón phân lót và lấp hố ; các công việc khác như làm đường, mương rãnh tưới tiêu nước...


- Phát quang và san ủi mặt bằng

- Thiết kế vườn trồng

Thiết kế vườn trồng bao gồm các công việc như bố trí lô thửa, đường đi, mương, rãnh tưới tiêu nước, bố trí mật độ, khoảng cách vv…

Trường hợp đối với vùng đất bằng, mạch nước ngầm cao phải thiết kế theo kiểu đào mương lên luống tôn cao đất để trồng cây. Đặc biệt chú trọng các biện pháp chống úng ngập cho cây. 

        - Đào hố trồng và bón lót : 
+ Kích thước hố rộng  0,8 - 1 m sâu 0,8 - 1 m, đất xấu cần đào rộng hơn.

+ Bón phân lót cho 1 hố : 



+ Phân hữu cơ từ : 50- 80 kg         + Kali sunfat : 0,5- 1 kg

                    + Lân (supe) từ : 1- 1,5 kg             + Vôi bột : 1 kg

Tất cả các lớp phân trên trộn đều với lớp đất mặt bón xuống đáy tới 3/4 hố. Đất còn lại lấp phủ trên mặt hố cao hơn mặt hố khoảng từ 10 - 20 cm để quá trình tưới nước đất nén chặt bằng mặt hố là được. (công việc đào hố bón lót phải làm xong trước khi trồng ít nhất 1/2 tháng)

2.2. Trồng cây 

2.2.1. Thời vụ trồng và cách trồng

- Thời vụ trồng: tốt nhất vào tháng 2, 3 (có thể trồng vào tháng 8,9 - đã lập thu). Ở những vùng đồi, núi không chủ động tưới nên trồng vào đầu mùa mưa.
   - Cách trồng : Đào 1 hố nhỏ chính giữa hố trồng, đặt cây vào hố lấp đất vừa bằng cổ rễ hoặc cao hơn 2- 3 cm. Không được lấp quá sâu, trồng xong phải tưới ngay và dùng cỏ mục ủ gốc (lưu ý phải cách gốc từ 10- 15 cm để tránh sâu bệnh xâm nhập).

2.2.2. Chăm sóc sau khi trồng 

- Tưới nước thường xuyên giữ ẩm trong vòng 20 ngày đến 1 tháng để cây hoàn toàn bén rễ và phục hồi. Sau đó tuỳ thời tiết nắng mưa để chống hạn hoặc chống úng cho cây. 

Có thể tưới phun hoặc có điều kiện thì lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt. Mỗi lần bón phân cần phải tưới nước để phân có thể hoà tan tạo điều kiện cho cây hấp thụ tốt hơn.

 - Trồng cây phân xanh chống xói mòn và phủ đất ở những năm đầu khi cây chưa khép tán. Các cây phân xanh như muồng muồng, keo đậu ... hoặc cây họ đậu thân bò như đậu hồng đào, cỏ Sytilo, lạc...Thường gieo trồng cây phân xanh trước khi trồng cây ăn quả hoặc ngay sau khi trồng.

2.2.3. Giai đoạn kiến thiết cơ bản (KTCB) 
      Giai đoạn KTCB, cây từ 1- 3 năm sau khi trồng (cây chưa có quả- giai đoạn kiến thiết cơ bản). Lượng bón/ 1 cây/ năm như sau:

	Năm trồng 
	Phân hữu cơ (kg) 
	Đạm ure (gam) 
	Lân supe (gam) 
	Kaliclo rua (gam) 
	Vôi bột (kg) 

	Năm thứ 1 
	- 
	350 
	500 
	500 
	- 

	Năm thứ 2 
	25 
	700 
	500 
	500 
	2 

	Năm thứ 3 
	- 
	1000 
	800 
	800 
	- 


             + Bón phân thúc: Bón phân thúc cho cây thời kỳ chưa mang quả phụ thuộc vào từng vùng trồng và tính chất của các loại đất, thường mỗi năm bón 4 - 6 lần vào các tháng 1- 2, tháng 4, 6, 8, 10 và tháng 12.      
        + Đợt bón tháng 1,2 : Bón 100% phân hữu cơ + 40% đạm + 40% kali 

        + Đợt bón tháng 4 : 20% đạm + 20% kali

        + Đợt bón tháng 6,8 : 20% đạm + 20% kali 

        + Đợt bón tháng 10,12 : 20% đạm + 20% kali + 100% lân + 100% vôi

+ Cách bón: Những năm đầu cây còn nhỏ, phân vô cơ có thể hoà với nước để tưới cho cây kết hợp với các đợt xới xáo làm cỏ hoặc rạch rãnh xung quanh tán sâu khoảng 0,5cm, rắc phân vô cơ rồi lấp đất lại. 

          + Cách bón phân chuồng:


Cuốc rãnh rộng 30cm, sâu 10cm chiếu theo hình tán cây, để 2, 3 ngày cho khô các đầu rễ rồi mới bón phân (hạn chế nấm phytophthora và Tristeza xâm nhập).


+ Bón tro bếp: Trong tro bếp hàm lượng Kali dễ tiêu là 25% và có nhiều chất khoáng (Vi lượng) khác. Cây lấy củ lấy quả rất cần ngoài ra còn có tác dụng làm tăng độ xốp đất vì vậy hàng năm bón tro bếp cùng với phân chuồng để cây hấp thụ dần quanh năm.

Cây năm thứ 2 bắt đầu cho quả bón 3 kg/gốc.


Cây năm thứ 3 bón 5 kg/gốc.


Cây năm thứ 4 trở đi bón 8 – 10 kg/gốc.

          + Bón vôi bột: Vôi bột cùng phân chuồng bón thúc hàng năm để bổ xung hàm lượng Canxi trong đất.


Mùa mưa rào do bị rửa trôi phải đo độ PH của đất đạt 5,5 – 6,5 là phù hợp với cây có múi, nếu thấp hơn cần bón bổ xung để đảm bảo cân đối dinh dưỡng và có tác dụng chống nứt quả.


Cây năm thứ 2 bón 0,2 kg/gốc.


Cây năm thứ 3 trở đi bón 0,4 – 0,5 kg/gốc. 

2.2.4. Chăm sóc cây giai đoạn kinh doanh
Giai đoạn cây có quả từ 4 tuổi trở lên mỗi năm bón 4 đợt vào các tháng: 

+ Tháng 2 : thúc cành xuân và đón hoa; 40% N + 40% K2O

+ Tháng 5 : thúc cành hè và nuôi quả; 30% N + 30% K2O

+ Tháng 7 : thúc cành thu và tăng khối lượng quả; 30% N + 30% K2O

+ Tháng 11 : bón cơ bản tăng sức chống đỡ qua đông; 100% phân HC, Lân và vôi

	Loại phân
	Tuổi cây

	
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Đạm ure (kg)
	1,2
	1,8
	1,9
	2
	2
	2,5 -3

	Lân supe (kg)
	1
	1,2
	1,2
	1,5
	1,7
	1,7 - 2

	Kaliclorua (kg)
	0,8
	0,9
	1
	1,2
	1,5
	1,5-1

	Vôi bột (kg)
	2
	-
	2
	-
	2
	-

	Phân hữu cơ (kg)
	30
	-
	50
	-
	50
	-


Đối với cây đã cho quả có thể áp dụng quy trình bón phân như sau: 
 Sau thu hoạch

Tỉa bỏ cành già cỗi, cành sâu bệnh, cành tăm trong tán. Vào đầu mùa xuân khi trời chuyển ấm, cây chuẩn bị nẩy lộc, xới đất cho thông thoáng kết hợp bón phân cho mỗi cây 5-10 kg phân hữu cơ hoai mục và 0,5 – 1,5 kg (tuỳ độ lớn của cây) phân NPK 13-13-13 + TE Đầu Trâu. Phun phân bón lá Đầu Trâu 502 định kỳ 7 – 10 ngày/lần.  

 Trước khi ra hoa (khoảng cuối tháng 1) 

Khi cây ra nụ cần bón cho mỗi cây 0,5 – 1,5kg (tuỳ độ lớn của cây) phân NPK 13-13-13 + TE Đầu Trâu. Phun phân bón lá Đầu Trâu 702 định kỳ 7 – 10 ngày/lần nhằm giúp cho cây ra hoa tốt.     

Sau khi đậu quả (khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4) 

Sau khi số hoa trên cây đã nở hết, quả đã hình thành phun phân bón lá Đầu Trâu 902 từ 2-3 lần, định kỳ 7 -10 ngày/lần để hạn chế rụng quả. Khi quả bằng đầu ngón tay út, bón cho mỗi cây 0,5 – 1,0 kg phân NPK 13-13-13 + TE Đầu Trâu.

 Bón thúc nuôi quả

Trong thời kỳ cây mang quả (từ tháng 6 – tháng 10), bón thúc cho mỗi cây 0,5 – 1,5kg (tuỳ độ lớn và số quả trên cây) phân NPK 13-13-13 + TE Đầu Trâu, định kỳ 1,5 tháng/1 lần. Phun phân bón lá Đầu Trâu 2-3 lần trước thu hoạch từ 20 ngày – 1 tháng nhằm tạo cho quả mọng, bóng, tăng độ ngọt.                     
2.2.5. Kỹ thuật tỉa cành tạo tán
- Phương pháp tỉa cành
   Tỉa cành vào mùa đông: Sau khi thu hoạch và trước khi cây mang quả, cần tỉa khoảng 15 - 20%, có thể dùng cưa cắt cành để tỉa.

   Tỉa cành vào mùa hè: Tỉa cành đan nhau, cành mọc song song, cành vượt, cành trong tán, cành mọc thẳng đứng, cành sâu bệnh...

- Tạo tán: Là việc làm cần thiết ngay từ thời kỳ kiến thiết cơ bản từ năm thứ 1 đến năm thứ 3, nhằm tạo lập một hình thái cây trồng có khả năng tiếp nhận ánh sáng đầy đủ, đồng thời khống chế và duy trì chiều cao của cây trồng trong tầm kiểm soát để thuận lợi trong việc quản lý vườn ở hai giai đoạn: kiến thiết cơ bản và thời kỳ kinh doanh; Hình thành và phát triển bộ khung cơ bản, vững chắc nhằm tránh đỗ ngã, gãy nhánh từ đó phát triển các cành nhánh thứ cấp cho cây.

- Trồng và tỉa cành cây con
Khi trồng cây con không nên tỉa nhiều vì cây cần phát triển cành chính và cành thứ cấp.

Năm đầu tiên: Sau khi trồng 2 - 3 tháng cây bắt đầu bén rễ, ra lộc mới tiến hành, bấm ngọn cây (để cây sau khi cắt cao khoảng 30-40cm, tính từ mắt ghép)
Năm thứ hai: Chọn để hai cành chính, những cành nhỏ hoặc cành phát triển kém nên cắt vào năm này.  

Năm thứ ba: Tỉa cành chính thứ nhất, để cành dài khoảng 40 - 60cm, chọn thêm hai cành chính, để cây có đủ ba cành.
Năm thứ tư: Tỉa cành chính, nếu cành chính phát triển quá mạnh hay quá yếu có thể dùng cây như tre để khống chế. Cành chính phát triển quá khoẻ cành sẽ có khuynh hướng mọc ngang, nếu cành chính quá yếu cây có khuynh hướng mọc thẳng. 

- Tỉa cành và tạo tán cây trưởng thành
     
Việc tạo cành và sửa lại tán ở cây trưởng thành nên thực hiện vào mùa đông. Ở cây mang quả qua nhiều năm, tán cây thường có dạng tròn rẻ quạt. Tốt nhất là cần cắt tỉa tạo lại tán cho cây. Trong trường hợp này không nên cắt tỉa cây một lần mà phải thực hiện nhiều đợt, bởi vì cắt tỉa nhiều sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển cây. Nên phân bố từ 2 - 4 năm, mỗi năm đều thực hiện và năm cuối có thể cắt ngang thấp cây. 

II. Kỹ thuật sản xuất Bưởi VietGAP
1. Giống

1.1. Bưởi Diễn
      Cây sinh trưởng khoẻ, cao trung bình 3 - 5m; đường kính tán trung bình 4 – 6 m; lá xanh vàng, eo lá hình tim bầu, đỉnh lá chia thuỳ rõ. Ra hoa tháng 2 - 3, quả chín vào tháng 11 - 12. Quả tròn hơi dẹt, khối lượng trung bình 0,8 - 1,2 kg/quả. Bưởi diễn có vỏ quả mỏng nhẵn, quả tròn, khi chín có màu vàng nhạt, múi bưởi dày, mọng nước. Khối lượng trung bình quả từ 0,8 - 1 kg, tỷ lệ phần ăn được từ 60 - 65%, số hạt trung bình khoảng 50 hạt, múi và vách múi dễ tách rời nhau. Thịt quả màu vàng xanh, ăn dòn, ngọt, độ brix từ 12 – 14, ăn có vị vị ngọt thanh mát. 
    1.2. Bưởi Hồng Quang Tiến

Cây sinh trưởng tốt, cho năng suất cao, ổn định, sau 9 năm trồng bình quân 6 năm thu hoạch đạt 22 - 25 tấn/ha/năm. Tỷ lệ sử dụng cao (59 - 60%), đạt chất lượng tốt, thịt quả mịn, ăn giòn, ngọt và không có vị the, đắng trong và sau khi ăn. Độ brix từ 9,0 – 9,5 %, hàm lượng Vitamin C từ  37,0 – 38,0 mg/100g. Hiệu quả trong 6 năm đầu thu hoạch đạt cao 180,0 -  230,0 triệu đồng/ ha/năm. Giống bưởi Hồng Quang Tiến có một số hạn chế như: Số hạt/quả còn nhiều (70 - 80 hạt/quả), độ lớn của múi không đồng đều, thường có từ 1 - 3 múi nhỏ/quả.

         Là giống có phổ thích nghi rộng. Có khả năng chịu hạn tốt, chịu đất xấu, đất dốc, đất gò đồi. Thích hợp trên đất đỏ bazan, đất feralit, đất phù sa...đặc biệt, bưởi Hồng Quang Tiến trồng trên đất feralit cho chất lượng quả tốt hơn trên các chân đất khác (tép múi giòn, mịn, ráo nước, có vị ngọt đậm). 

1.3. Bưởi Phúc Trạch

    Trồng lâu đời ở huyện Hương Khê - Hà Tĩnh. Cây sinh trường khoẻ, cao trung bình 3 - 5 m; đường kính tán trung bình 4 - 6 m. Ra hoa tháng 2 - 3, quả chín vào tháng 9 - 10. Quả hình cầu hơi dẹt, trọng lượng trung bình 1,0 - 1,5 kg/quả. Vỏ quả mỏng khi chín có màu vàng, tép quả màu hung vàng, khô, ăn có vị ngọt, thơm mát. Màu sắc thịt trái và tép múi màu phớt hồng, vách múi giòn dễ tách rời, vị ngọt hơi chua. Độ brix 12-14%
2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc

2.1. Thời vụ
Thời vụ thích hợp trồng cây bưởi ở miền Bắc nước ta là vào mùa Xuân (từ tháng 2 – tháng 4), và mùa Thu (từ tháng 8 – tháng 10). Trong điều kiện chủ động nước tưới, trồng vào vụ Thu cây ổn định sinh trưởng, đến mùa Xuân năm sau cây sinh trưởng tốt hơn.
2.2. Chọn đất trồng
 Đất có tầng canh tác dày từ 0,6m – 1m trở lên, giàu mùn (hàm lượng mùn từ 2- 2,5% trở lên), pH = 5,5-6,5. Đất phải thoát nước tốt, thành phần cơ giới: cát pha, phù sa ven sông, thịt nhẹ. Không bị nhiễm mặn. Mực nước ngầm dưới 0,8m.
2.3. Cách trồng, mật độ trồng:

- Cách trồng:

Cây giống đã chuẫn bị sẵn (cắt bớt rễ, tỉa lá già, ..)

Trên mô (hố) đào lỗ kích thước lớn hơn bầu cây giống một ít.

Dùng dao cắt đáy bầu và đặt cây xuống giữa lổ, đặt cây thẳng xuống giữa lổ, mặt bầu cây nhô cao 2-3cm, ém nhẹ đất, kéo bao nilon từ từ lên và lấp đất lại ngang mặt bầu, tưới nước.

Cắm cọc giữ cây để xử lý côn trùng có thể gây hại bộ rễ non của cây bưởi. Chúng ta nên dùng thuốc Regent liều lượng theo khuyến cáo và trộn đều với đất trong hố để khử trùng.

Khi đặt cây phải xoay mắt ghép theo hướng chiều gió để tránh gãy nhánh.

Khi đặt cây chiết nên đặt cây nằm nghiêng một góc khoảng 45 độ để cây dễ phát triển cành mới. Sau khi cành nhánh mới phát triển thì nên cắt bỏ các nhánh ban đầu nằm song song hoặc nghiêng sát mặt đất của cây chiết. Cây chiết có các cành phát triển cân đối thì có thể trồng thẳng đứng như cây ghép.

- Mật độ trồng:

Thông thường khoảng cách trồng là 5m x 5m. Mật độ: 400 cây/ha. Tùy theo vùng đất trồng mà khoảng cách trồng thay đổi cho phù hợp. Mật độ trồng ở ĐBSCL khoảng 40cây/1000 m2 tương ứng với khoảng cách trồng 4m x 5m. Nếu có trồng xen ổi thì khoảng cách trồng bưởi khoảng 4 x 6 m và mật độ bưởi khoảng 35 cây/1000 m2. Trồng vậy có ưu điểm là: trái bưởi ít bị nám nắng, tiết kiệm chi phí mua cây để chống cành, trái; năng suất thu hoạch những năm đầu cao. Tuy nhiên, do cạnh tranh dinh dưỡng và ánh sáng, cây có khuynh hướng vươn cao gây khó khăn trong chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh, thu hoạch và năng suất giảm ở các năm sau.

2.4. Kỹ thuật chăm sóc cây bưởi

Tưới nước: Mùa khô cần thường xuyên tưới nước và phủ gốc giữ ẩm cho cây. Mùa mưa nếu mưa liên tục cần đánh rãnh thoát nước, tránh để cây bị ngập úng. Cây có múi có thể cần khoảng 64 lít – 135 lít nước trong một ngày tùy theo mùa và giai đoạn sinh trưởng (Theo nghiên cứu của đại học Arizona (Mỹ)).

Làm cỏ: Để hạn chế cỏ dại, khi cây chưa giao tán giữa hàng nên trồng xen các loại cây họ đậu đỗ. Vừa có tác dụng giữ ẩm, tăng đạm hữu cơ, vừa cải thiện thêm kinh tế. Ở gốc, nên phủ rơm rạ, cỏ khô hạn chế cỏ dại.

Cắt tỉa cành, tạo tán: Sau khi cây hồi hãm ngọn ở chiều cao 50 – 70cm, các chồi mọc ra giữ lại 3 – 5 chồi khỏe mạnh, phân bổ đều quanh gốc. Tiếp tục hãm các chồi này để cây sinh cành thứ cấp. Ở giai đoạn cây lớn, nên cắt bỏ các cành già cỗi, tỉa các chồi vượt từ gốc, tạo dáng phân bổ đều về các hướng.

Chắn gió: Nên trồng cây keo đậu, keo tai tượng, cây muồng vàng làm cây chắn gió, trồng cách hàng cây trồng ít nhất 5m để hạn chế cạnh tranh dinh dưỡng. Trồng cây chắn gió vuông góc với hướng gió chính trong năm.

2.5. Kỹ thuật bón phân cho cây bưởi

- Năm đầu tiên: Lượng phân trong hố còn dồi dào, chỉ cần tiến hành bón thúc bằng phân urê, pha loãng vào nước để tưới. Tỷ lệ 1%, tưới liên tục trong năm đầu. Mỗi lần cách nhau 20-30 ngày.

- Năm thứ 2-3: Giai đoạn kiến thiết. Mỗi gốc bón 30 – 40kg phân chuồng + 300 lân nung chảy, bón 30% lượng phân cá (đạm cá, đậu tương) và kali (chuối ủ), trichoderma.

+ Đợt 1: Cuối mùa mưa bón 100% lượng phân hữu cơ.

+ Đợt 2: Tháng 1-3 dương lịch bón 30% lượng phân cá (đạm cá, đậu tương) và kali (chuối ủ), trichoderma.

+ Đợt 3: Tháng 5-6 dương lịch bón tiếp tục bón 30% lượng phân cá (đạm cá, đậu tương) và kali (chuối ủ), trichoderma.
+ Đợt 4: Tháng 7-8 dương lịch bón 30% còn lại.

Tưới nấm rễ cộng sinh, axit humic, trichoderma 1 năm từ 2 đến 3 lần.

- Năm thứ 3 trở đi: Giai đoạn kinh doanh, cây cần nhiều dinh dưỡng hơn. Tăng lượng phân lên 50kg phân chuồng + 500g lân bón, 50% lượng phân cá (đạm cá, đậu tương) và kali (chuối ủ), tricodema.

Ngoài ra cũng cần phun bón 50% lượng phân cá (đạm cá,đậu tương) và kali (chuối ủ).

Tưới nấm rễ cộng sinh, axit humic, trichodema 1 năm từ 2 đến 3 lần.
III. Kỹ thuật sản xuất Chanh VietGap
1. Giống

1.1. Chanh giấy
       Cây có nhiều gai, tán hình oval, cành phân bố đều, lá dầy đặc, được ưa chuộng vì vỏ mỏng (1 – 1,2 mm), nhiều nước, múi xanh nhạt, có vị thơm, quả hình cầu, đường kính từ 3,5 – 4,0 cm, quả nặng bình quân 40 gram, có khoảng 4 – 6 hạt.
     Chanh giấy được trồng thuần hay trồng xen với mít, cam, bưởi…
      Hoa thuộc loại hoa đủ, mọc thành chùm.
      Vỏ quả có màu xanh khi còn non và chuyển sang màu vàng xanh khi chín, con tép màu xanh bóng, nước quả khá, mùi vị thơm, chua và có nhiều hạt.
      Chanh giấy được trồng nhiều vùng đất phù sa ngọt ven sông.
1.2.Chanh tàu (Chanh núm)
       Cây ít gai, tán dầy đặc, trái hình cầu, to, vỏ màu xanh đậm và hơi sần hơn chanh chùm, con tép màu vàng nhạt, trái to, nhiều nước.
     Quả tròn, đầu quả có núm ngắn. Kích thước từ 4,0 – 4,8 cm, quả nặng từ 45 – 50 gram. Vỏ dày hơn chanh giấy từ 1,5 – 1,8mm. Múi màu xanh vàng, nhiều nước, khoảng 5 – 7 hạt.
      Được ghi nhận có 2 giống chanh tàu bông tím đậm và chanh tàu bông tím lợt
1.3 Chanh không hạt (nhập từ Mỹ).
    + Quả xanh bóng, vỏ trái mỏng, không hạt, rất thơm, nhiều nước, kích thước trái đồng đều. Khi cây đã trưởng thành, gai sẽ bị thoái hoá nên dễ dàng chăm sóc và thu hoạch.
    + Trọng lượng quả trung bình 70 – 100 gram, 10 – 15 quả/kg.
    + Thu hoạch sau 1 năm trồng, có thể thu hoạch trái vụ.
    + Khai thác kinh doanh trên 10 năm.
    + Lá lớn, gai nhỏ, tược dài, cho trái chùm năng suất cao.
    + Thích hợp với khoảng cách từ 3,5-4m/cây.
    + Năng suất đạt khá cao, năm thứ 4 là 50- 60 tấn/ha, nếu chăm sóc tốt có thể đạt trên 90 tấn/ha.
2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc

2.1. Thời vụ trồng:
Cây chanh có thể trồng gần như quanh năm, nhưng nếu trồng vào mùa mưa thì cần chú ý thoát nước cho cây vì nếu mưa nhiều thì đất sẽ bị lèn làm cho cây chết vì nghẹt rễ.
2.2. Chọn đất, làm đất: 
- Đào hố với kích thước 60x60x60 cm hoặc 80x80x80cm
- Bón lót: Bón lót 20 – 25kg phân chuồng hoai + 1 – 2kg supe lân + 100g ure + 100g kali  hoặc 2kg phân NPK (5 – 10 – 3 – 8)/hố, dùng cuốc trộn đều phân với đất, lấp cho gần đầy hố. Bón phân trước khi trồng từ 30 ngày trở ra.
2.3. Kỹ thuật gieo trồng

3.1.1. Phương thức và mật độ trồng:
Được trồng theo hàng với khoảng cách hàng cách hàng 4m. Khoảng cách giữa hai cây là 4m tương đương với 600 – 650 cây/ha.
3.1.2. Cách trồng:
Trộn đều các loại phân, vôi bột, một ít  đất mặt cho xuống đáy  hố. Sau đó lấp đất dày  khoảng 20cm. Cây giống được xé bỏ túi bầu sau đó đặt cây giống thẳng đứng chính giữa hố, lấp kín đất bằng miệng hố hoặc cao hơn miệng hố 3 – 5cm. Đóng cọc buộc dây giữ chặt cây, tưới đẫm nước, và dùng xác thực vật (cỏ khô, rơm, rạ..) tủ gốc để giữ  ẩm.
Năm đầu nên trồng xen đậu đỏ, lạc hay các loại rau khác.
2.4. Chăm sóc
2.4.1.Tưới nước: 
Mùa khô cần thường xuyên tưới nước và phủ gốc giữ ẩm cho cây. Mùa mưa nếu mưa liên tục cần đánh rãnh thoát nước, tránh để cây bị ngập úng. Cây có múi có thể cần khoảng 64 lít – 135 lít nước trong một ngày tùy theo mùa và giai đoạn sinh trưởng (Theo nghiên cứu của đại học Arizona (Mỹ)).
2.4.2. Bón phân: 
Thay đổi tùy theo tính chất đất, năng suất…
* Bón 20-30 kg phân chuồng + 1- 2 kg tro/hốc/ năm (bón 1-2 lần/năm).
Riêng phân hóa học được sử dụng bình quân như sau (cho mỗi cây):
* Năm thứ nhất: 0,5-1,0kg sulfat đạm (nếu dùng urê bón 0,25-0,5kg) + 0,3-0,5kg NPK (16-16-8) .
* Năm thứ hai: 1,0-2,0kg sulfat đạm (nếu dùng urê bón 0,5-1,0kg) + 0,3-0,5kg NPK (16-16-8).
* Năm thứ ba trở đi: 2,0-2,4kg sulfat đạm (nếu dùng urê bón 1,0-1,2kg) + 0,5kg NPK (16-16-8) + 1 kg vôi. Do thu quả rải rác nên chia phân ra bón từ 4 – 5 lần/ năm.
Tạo quả trái vụ: Có thể cho ra quả trái vụ bằng cách xiết nước. Ngưng tưới nước, tưới phân, hạn chế nguồn cung cấp dinh dưỡng cho cây khoảng 3 – 4 tuần, sau đó bón phân và tưới nước trở lại, cây sẽ cảm ứng và cho hoa quả sớm hơn thường lệ.
IV. Phòng trừ sâu bệnh hại chung trên Cam, Chanh, Bưởi
3.1. Sâu hại

3.1.1. Sâu vẽ bùa (Phyllosnis citrella)

a. Triệu chứng: Phá hoại chủ yếu ở thời kỳ vườn ươm và cây nhỏ 3-4 năm đầu mới trồng. Trên cây lớn thường phá hoại vào thời kỳ lộc non, nhất là đợt lộc hè, lộc thu. Dù ở thời kỳ nào của cây cam, sâu chỉ đẻ trứng và phá trên các búp non. Sâu non nở ra ăn lớp biểu bì trên lá, tạo thành những vết ngoằn ngoèo,có phủ sáp trắng, lá xoăn lại , cuối đường cong vẽ trên mặt lá có sâu non bằng đầu kim.

b. Biện pháp phòng trừ : Phun thuốc phòng 1-2 lần trong mỗi đợt cây có lộc non là hiệu quả nhất (lúc lá non dài 1-2 cm)

Dùng một trong các loại thuốc Selecron 500EC, Tango 50SC, Patox 95SP phun 2 lần: lần thứ nhất khi cây nhú lộc non, lần thứ hai sau lần thứ nhất 7 - 10 ngày.  

  3.1.2. Sâu nhớt (Clitea metallica)

          a. Triệu chứng: Sâu non các lứa nở ra vào trùng các thời điểm cây bật lộc xuân, lộc hè. Sâu non ở tuổi cuối dài khoảng 6 mm, thường hoạt động mạnh, phá hại lớn. Sâu non ưa ăn các mô mềm trên lộc, lá non và quả non. Nếu sâu ăn từ mặt trên lá xuống dưới thì gây thủng lỗ chỗ; nếu ăn từ mặt dưới lá lên trên thì chừa lại một màng trắng. Sâu non ăn đến đâu tiết ra một chất dịch nhầy và dính làm cho các lá héo khô và rụng. Nếu gây hại nhẹ trên quả non thì tạo thành những vết sẹo làm cho quả bị dị hình khi lớn; nếu gây hại nặng thì làm cho quả non bị rụng sớm. 
b. Biện pháp phòng trừ: Sử dụng các loại thuốc Sherpa25EC, Patox 95SP phun khi sâu xuất hiện.

 3.1.3. Nhện hại cam quýt 

a. Triệu chứng

- Nhện đỏ (Paratetranychus citri): 


Nhện thường tụ tập thành những đám nhỏ ở dưới mặt lá, hút dịch lá làm cho lá bị héo đi. Trên lá nơi nhện tụ tập thường nhìn thấy những vùng tròn bị bạc hơn so với chỗ lá không có nhện, hơi phồng lên nhăn nheo. Những cây cam quýt hoặc vườn cam quýt gần nương chè thường  hay có nhện đỏ phá hoại. 

-  Nhện trắng (Polyphagotarsonemus latus):

     
Nhện trắng là loài đa thực. Sống ở dưới lá non, trong kẽ lá, búp, ngọn non, nụ hoa, quả non. Cây bị nhện hại thì lá non nhỏ, dày, màu hơi nhạt. Búp lá non dễ rụng khi xoa nhẹ. Đôi khi gây rám quả.
 
- Nhện rám vàng (Phyllocoptruta oleivora): 

Trên lá, nhện thường bám mặt dưới lá, gây hại bằng cách chích hút nhựa, làm lá non nhỏ và xoắn lại, đường gân lá nổi gồ lên, vết cạp, chích hút để lại những chấm nhỏ li ti trên mặt lá. Lá bị hại già sớm và bị rụng đi. Trên quả nhện chích hút vỏ quả làm cho trái bị nám và đổi màu. Quả bị hại thường có vỏ dầy hơn bình thường và có kích thước nhỏ hơn những quả không bị hại, nếu mật số cao có thể làm rụng quả. 
b. Biện pháp phòng trừ nhện:

+ Thường xuyên cắt tỉa giúp cây thông thoáng để giảm nơi trú ngụ của nhện.

+ Sử dụng luân phiên các loại thuốc: Ortus 5SC, Comite 73EC, Saromite 57EC, Alfamite 15EC, Proclaim 1,9EC  để phòng trừ nhện. Để nâng cao hiệu quả phòng trừ cần kết hợp các thuốc trên với dầu khoáng DS hoặc SK99.

3.1.4. Rầy, rệp hại cam quýt

a. Triệu chứng

- Rệp sáp (Planococcus citri) 

Rệp thường ở trong nách lá, kẽ nứt của cành khi thời tiết mát. Khi có quả chúng di chuyển sang quả, sống ở dưới đài quả hoặc rốn quả. Trưởng thành và ấu trùng chích hút dịch cây ở những phần non và quả. Mật độ cao gây rụng hoa, quả. Chất bài tiết của rệp sáp giả cam tạo điều kiện cho mấm muội đen phát triển.

· Rầy chổng cánh (Diaphorina citri)
Rầy hút dịch làm chồi non có thể bị héo. Tuy nhiên, tác hại của rầy không phải là hút khô nhựa cây mà chúng là môi giới truyền bệnh vàng lá cam (Greening). Theo nghiên cứu của những nhà khoa học, rầy mang mầm bệnh chỉ cần hút 15 - 20 phút là có thể truyền bệnh từ cây bệnh sang cây khoẻ.

b. Biện pháp phòng trừ rầy rệp:

+ Khi xuất hiện rầy rệp cần sử dụng một trong các loại thuốc: Sutin 5EC, Victory 585EC, Trebon 10EC hoặc Confidor 100SL phun phòng trừ.

+ Chú ý: Với rệp sáp để tăng hiệu quả của thuốc cần sử dụng các loại thuốc trên kết hợp với dầu khoáng DS hoặc SK99 để tăng hiệu quả phòng trừ.

3.1.5. Sâu đục thân, cành

a. Triệu chứng: Các loại sâu đục thân cành có sâu trưởng thành là các loài xén tóc. Trưởng thành  đẻ trứng trên các vết nứt trên cành và thân cây. Sâu non nở ra đục ngay vào cành tạo thành đường ngoằn ngoèo xoáy trôn ốc. Khi sâu non đẫy sức nó đục đường hầm hướng ra ngoài của cây, sau đó đục quay lại phía thân cây và hoá nhộng ở đó. Sâu non đẩy phân (mùn cưa) ra các lỗ thông hơi. Sâu đục than, cành làm cành khô héo ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng, phát triển cũng như  năng suất sản lượng vườn cây.

b. Biện pháp phòng trừ: 

+ Thường xuyên quét vôi gốc cây để ngăn chặn nơi xén tóc đẻ trứng. 

        + Cắt và tiêu huỷ các cành bị héo do xén tóc gây hại khi có biểu hiện triệu chứng.
        + Dùng gai mây hoặc dây thép luồn vào lỗ đục để bắt sâu non. Dùng các loại thuốc trừ sâu Sherpa 25EC, Trebon 10EC bơm vào lỗ đục của cây sau đó dùng đất sét bịt miệng lỗ lại. 
3.2. Bệnh hại 

3.2.1. Bệnh greening (Bệnh gân xanh lá vàng)

a. Triệu chứng: 

+ Trên cây nhỏ, cây lùn nhỏ, tán lá không đều, lá nhỏ đi. Lá biến vàng lốm đốm hoặc vàng lá gân xanh.

+ Trên cây lớn: Cũng giống như cây nhỏ nhưng chỉ xuất hiện trên một vài lá, một vài cành, bị nặng thì mới xuất hiện trên toàn cây.

b. Biện pháp phòng trừ bệnh Greening

+ Phòng trừ môi giới truyền bệnh là rầy chổng cánh và rệp mềm màu đen bằng các loại thuốc: Trebon 10EC, Sutin 5EC, Bassa 50EC. 

+ Chặt bỏ các cây đã bị nhiễm bệnh để giảm mức độ lây nhiễm.

+ Không nhân giống từ những cây đã bị nhiễm bệnh.

 3.2.2. Bệnh Tristeza 

a. Triệu chứng: Virus CTV làm rễ cây bị chùn lại, cây lùn, vặn vẹo, trái nhỏ, lá nhỏ, hơi cong, mất màu xanh tươi bình thường, không láng bóng. Sau một thời gian cây bị rụng lá, toàn bộ cây còi cọc. Cây bị bệnh thường có quả sớm nhưng bệnh phát triển nặng làm cây tàn lụi và rụng quả non, vỏ xanh vàng.
Gốc cây bị bệnh, có thể bị những vết lõm, vỏ chỗ vết lõm bị nứt. Nếu bóc lớp vỏ ra thấy phần gỗ bên trong bị hoá bẩn (nhìn thấy một đám trắng xôm xốp). Nhìn kỹ thấy những mụn gỗ nhỏ li ti nổi lên đám gỗ hoá bần. 

b. Biện pháp phòng trừ bệnh Tristeza

+ Phòng trừ môi giới truyền bệnh là rầy chổng cánh và rệp mềm màu đen bằng các loại thuốc: Trebon 10EC, Sutin 5EC, Bassa 50EC. 

+ Chặt bỏ các cây đã bị nhiễm bệnh để giảm mức độ lây nhiễm.

+ Không nhân giống từ những cây đã bị nhiễm bệnh.

3.2.3. Bệnh loét cam quýt 

a. Triệu chứng:
 + Trên lá, quả thấy xuất hiện các bệnh màu nâu, có thể lốm đốm hoặc dầy đặc trên  mặt lá, quả. Vết bệnh hình tròn, bề mặt vết bệnh gồ ghề và ẩm ướt. 
+ Trên cành non sẽ nhìn thấy các đám sần sùi giống như ghẻ nở có màu vàng hoặc màu nâu. Cành bị nhiều vết bệnh sẽ khô và chết.

b. Biện pháp phòng trừ: 

+ Thường xuyên cắt tỉa giúp cây thông thoáng.

+ Trước khi vào những tháng mùa mưa cần phun phòng bệnh cho cây bằng Boocdo 1%.

+ Khi cây xuất hiện bệnh sử dụng các loại thuốc Starwiner 20WP, Kocide 53,8 DF phun khống chế bệnh.

3.2.4. Bệnh sẹo 

a. Triệu chứng: 

+ Trên cành, lá non: Vết bệnh lúc đầu là chấm nhỏ dạng giọt dầu màu vàng. Vết bệnh to dần màu hồng nâu. Xung quanh vết bệnh thường nhô lên thành hình chóp ở mặt trên của lá, mặt dưới lá vết bệnh lõm vào. Các vết bệnh có thể riêng rẽ hoặc liên kết với nhau thành đám lớn làm lá bị biến dạng. Trên cành non vết bệnh làm cành khô, chết hoặc thúc đẩy hình thành các chồi bất định.

+ Trên hoa, vết bệnh màu xanh nhạt hoặc xám. Bệnh nặng gây rụng bầu hoa. Trên quả vết bệnh nhô lên thành hình chóp nhọn, màu nâu vàng hay nâu nhạt. Vết bệnh liên kết với nhau là vỏ hóa bần, quả sần sùi. Quả bị bệnh biến dạng, nhỏ, vỏ dày, khô, ít nước. Cây bị nặng làm rụng quả
b. Biện pháp phòng trừ: 

+ Thường xuyên cắt tỉa giúp cây thông thoáng.

+ Sử dụng các loại thuốc Viben C 50WP, Ridomil 68WP , OxyClorua Đồng phun khi bệnh xuất hiện.

 3.2.5. Bệnh chảy gôm 

a. Triệu chứng: Giai đoạn đầu bệnh mới phát sinh thường vỏ cây bị những vết nứt và chảy nhựa (gôm). Bóc lớp vỏ ra ở phần gỗ bị hại có màu xám và có thể nhìn thấy sợi nâu hoặc đen chạy dọc theo thớ gỗ. Bệnh nặng lớp vỏ bị hại sẽ thối rữa và tuột khỏi thân cây, phần gỗ bên trong lớp vỏ hoá đen xám. Nếu tất cả xung quanh phần cổ rễ bị hại cây sẽ bị chết ngay, còn bị hại một phần thì lá bị vàng cây sinh trưởng kém. Bới sâu xuống đất có thể thấy nhiều rễ cũng bị thối. Những địa hình thoát nước kém cây dễ bị bệnh chảy gôm.

b. Biện pháp phòng trừ: 

+ Khi bệnh hại ở vùng gốc phía trên mặt đất tiến hành bóc bỏ phần vỏ bị bệnh và sử dụng Alliette 800WG, Ricide 72WP, Zithane Z 80WP phun trực tiếp nên bề mặt vết bệnh. Khi vết bệnh khô sử dụng Boocdo 2% quét lên toàn bộ vùng bị bệnh.

+ Khi bệnh hại vùng rễ dưới mặt đất tiến hành xới nhẹ lớp đất mặt (2-3cm) hòa 1 trong các loại thuốc Alliette 800WG, Ricide 72WP, Zithane Z 80WP hoặc Boocdo 1% tưới xung quanh gốc. Khi rễ cây phục hồi sử dụng vôi bột rắc quanh vùng rễ và lấp đất trở lại.
4. Thu hoạch và bảo quản quả tươi
4.1. Thu hoạch 

1.1. Xác định thời điểm thu hoạch 

Mục tiêu chính của việc áp dụng công nghệ sau thu hoạch cho sản phẩm quả gồm: 

1. Giữ vững chất lượng (hình dáng, kết cấu, hương vị, và giá trị dinh dưỡng) 

2. Bảo vệ thực phẩm an toàn 

3. Giảm tổn thất giữa thời điểm thu hoạch và tiêu dùng 

Một trong những lỗi phổ biến nhất mà người nông dân mắc phải là thu hoạch  quả quá sớm, khi chúng chưa chín, chưa đạt được hương vị tốt nhất. Để đảm 3 mục tiêu trên khi thu hoạch quả xác định độ chín của trái. 

1.2. Độ chín của quả 

1.2.1. Căn cứ vào thời gian ra hoa 

Để thu hoạch trái đúng độ chín cần căn cứ vào thời gian ra hoa 

Cam, quýt từ khi ra hoa đến thu hoạch khoảng 8-10 tháng, tùy theo giống, phương pháp nhân giống, tuổi cây, tình trạng sinh trưởng của cây. 

1.2.2 Quan sát thực tế 

Ở điều kiện Việt Nam (khí hậu nóng) khi chín vỏ quả vẫn xanh, nên căn cứ vào độ căng của quả và túi tinh dầu nở to. 

Không để quả chín lâu trên cây thường có hiện tượng gây xốp quả, chất lượng giảm, hàm lượng dịch quả hạ xuống dưới 50%. Mặt khác, để qủa trên cây lâu sẽ làm giảm năng suất vụ sau. 

4.2. Bảo quản quả tươi 

2.1. Bảo quản tự nhiên theo truyền thống 

+ Bảo quản cam: 
- Dùng dao cắt cuống đến sát núm quả. Chọn qủa tốt vừa chín bảo quản như sau: 
- Bôi vôi vào núm quả rồi xếp trên nền kho đã đệm một lớp cát khô dày 30 cm 

- Cứ một lớp cam lại phủ một lớp cát dày kín quả. Không xếp quá 10 lớp. 
- Trên cùng phủ 1 lớp cát dày, đậy bằng tre hoặc nứa, cót. Định kỳ 15-20 ngày phải kiểm tra để loại bỏ quả thối, hỏng. 
Bằng cách trên có thể bảo quản cam được khoảng 2 tháng. Hư hỏng gần 1/5 tổng số quả bảo quản. 

+ Bảo quản bưởi 

- Chọn những quả bưởi có hình dáng đẹp, không sâu, bệnh, đủ độ chín sinh lý. Dùng dao hay kéo sắc cắt cuống quả dài 0,5cm, lấy vôi tôi chấm vào vết cắt có tác dụng khử trùng, chống thối, bảo quản lượng quả ít dùng thùng cát tông hay thùng phuy 200lít, cho một lớp cát khô, nhỏ dày 10-15cm, xếp 1 lớp quả bưởi lên trên, cứ một lớp cát dày 5-7cm lại xếp một lớp bưởi cho đến khi đầy thùng, lớp cát trên cùng dày 20cm. 

Nếu bảo quản lượng quả bưởi nhiều nên kè gạch ở một góc nhà hay gian nhà nơi khô ráo, sau đó cho 1 lớp cát lại xếp 1 lớp quả bưởi như giới thiệu ở phần trên. Cách này quả bưởi có thể giữ tươi lâu được 1,5-2 tháng sau thu hoạch. 

Bảo quản quả bưởi dùng để ăn dần, cách này đơn giản, chỉ cần làm giàn bằng tre hay gỗ nhiều tầng, mỗi tầng cách nhau 25-30cm, xếp quả bưởi vào kín từng tầng, để giàn bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp. Cách này bảo quản bưởi Đoan Hùng, bưởi Diễn tới 3-4 tháng sau thu hoạch, tuy vỏ ngoài quả bưởi đã héo nhăn nheo nhưng lõi bưởi vẫn mọng nước, tôm không nát, ăn ngọt đậm đà hơn lúc mới thu hoạch, giá bán lại tăng gấp 1,5-2 lần lúc thu hoạch. 
2.2. Bảo quản ở nhiệt độ thấp 

Bảo quản bưởi ở nhiệt độ 1000C, ẩm độ 90-95%, 

- Với cam quýt sau khi thu hoạch hoặc xử lí hoá chất nên giữ quả trong nơi râm mát vài ngày trước khi cho quả vào túi PE (túi dày 0,02- 0,03mm) 

- Giữ quả trong nơi râm mát là phương pháp xử lí để làm giảm hàm lượng nước trong vỏ quả. Qua đó làm giảm hoạt động tế bào trong vỏ, nếu không chúng sẽ làm quả bị mềm. Thời gian cần thiết để làm mất nước hoặc bốc hơi phụ thuộc vào nhiệt độ , thời gian bảo quản và bề dày của vỏ . Nếu nhiệt độ cao thì cần giữ quả trong nơi râm mát lâu hơn . Nếu quả được cất giữ trong thời gian dài hoặc có vỏ dày thì thời gian xử lý cần dài hơn. 

- Bình quân để làm giảm trọng lượng quả khoảng 3% cần thời gian xử lí từ 3 đến 7 ngày. Sự mất nước có thể điều trị được các vết thương nhỏ trên vỏ quả và làm giảm nguy cơ thối quả trong lúc bảo quản. 

- Nếu quả được bảo quản trên 2 tháng có thể gói quả trong giấy phim PE làm thành bao hình trụ trong các ngăn của thùng gỗ. 
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